
Đèn chiếu hắt tường
góc rộng âm nền
Philips UniLine. Đèn
chiếu hắt tường góc
rộng sống động công
suất cao đầu tiên có
lắp âm trong danh mục
sản phẩm Uni của
chúng tôi.
Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng

Đèn chiếu hắt tường góc rộng âm nền Philips UniLine là bộ đèn lắp âm mới nhất của

chúng tôi dành cho các ứng dụng ngoài trời. Được thiết kế để làm nổi bật môi trường

xung quanh theo những cách tinh tế hoặc ấn tượng, bộ đèn kín đáo này cho phép

chọn màu sắc đèn LED và góc chiếu. Vì vậy, bạn có thể chiếu sáng mặt tiền và cảnh

quan bằng các hiệu ứng chiếu sáng sống động mà không để lộ thân thiết bị. Và vì sản

phẩm tương thích với các bộ điều khiển Uni DMX và bộ điều khiển DMX tiêu chuẩn

của bên thứ 3 nên cũng dễ sử dụng.
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Lợi ích
• Tạo hiệu ứng chiếu sáng hoàn hảo với nhiều thấu kính tán quang

• Ưa nhìn, với phụ kiện lưới tổ ong bên trong để tạo sự dễ chịu về thị giác

• Điều khiển dễ dàng bằng DMX512

• Lựa chọn mạnh mẽ đạt tiêu chuẩn IP67 để sử dụng ngoài trời

Tính năng
• Tiêu chuẩn: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K và 4000 K

• 9 W cho chiều dài 300 mm, 36 W cho chiều dài 1200 mm

• Quang thông cao, lên tới 3000 lm mỗi 1,2 mét (CCT 4000 K)

• BẬT/TẮT hoặc bộ điều khiển DMX

Ứng dụng
• Cảnh quan

• Các tòa nhà cung cấp dịch vụ của thành phố
• Công viên và Quảng trường

Cảnh báo và An toàn
• Chỉ sử dụng ngoài trời

Bản vẽ kích thước
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Chi tiết sản phẩm

BBP420 without HC DPP BBP420 with HC DPP
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Chi tiết sản phẩm

BBP420 side with Box DPP

Thông tin chung

Dấu CE Dấu CE

Bao gồm bộ điều khiển Không

Ký hiệu tính dễ cháy -

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Kiểu chụp quang học Thấu kính

 
Cơ khí và vỏ đèn

Màu vỏ đèn Nhôm

 
Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK10

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP67

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Màu sắc

nguồn sáng

Nhiệt độ

màu

tương ứng

(Nom)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang

thông

911401520081 BBP420 LED 27K 24V

B4 L30 DMX

827 ánh sáng

trắng ấm

2700 K >80 680 lm

911401520781 BBP420 LED 30K 24V

B4 L30

830 ánh sáng

trắng ấm

3000 K >80 720 lm

911401521581 BBP420 LED 40K 24V

B4 L30

840 trắng

trung tính

4000 K >80 760 lm

911401521881 BBP420 LED 40K 24V

B4/HC L30 DMX

840 trắng

trung tính

4000 K >80 330 lm

911401522781 BBP420 LED RGBNW

24V B2 L30 DMX

RGBW - - 630 lm

911401522881 BBP420 LED RGBNW

24V B2/HC L30 DMX

RGBW - - 230 lm

911401523181 BBP420 LED RGBWW

24V B2 L30 DMX

RGBW - - 620 lm

911401520381 BBP420 LED 27K 24V

B4 L120

827 ánh sáng

trắng ấm

2700 K >80 2.820 lm

911401520481 BBP420 LED 27K 24V

B4 L120 DMX

827 ánh sáng

trắng ấm

2700 K >80 2.820 lm

Order Code Full Product Name

Màu sắc

nguồn sáng

Nhiệt độ

màu

tương ứng

(Nom)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang

thông

911401521181 BBP420 LED 30K 24V

B4 L120

830 ánh sáng

trắng ấm

3000 K >80 2.930 lm

911401521281 BBP420 LED 30K 24V

B4 L120 DMX

830 ánh sáng

trắng ấm

3000 K >80 2.930 lm

911401521481 BBP420 LED 30K 24V

B4/HC L120 DMX

830 ánh sáng

trắng ấm

3000 K >80 1.280 lm

911401522081 BBP420 LED 40K 24V

B4 L120 DMX

840 trắng

trung tính

4000 K >80 3.040 lm

911401522181 BBP420 LED 40K 24V

B4/HC L120

840 trắng

trung tính

4000 K >80 1.330 lm

911401522281 BBP420 LED 40K 24V

B4/HC L120 DMX

840 trắng

trung tính

4000 K >80 1.330 lm

911401523381 BBP420 LED RGBWW

24V B2 L120 DMX

RGBW - - 2.700 lm

911401523481 BBP420 LED RGBWW

24V B2/HC L120 DMX

RGBW - - 990 lm

Uni Line Inground_Đèn chiếu hắt tường góc rộng

3Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2023, Tháng 4 13 dữ liệu có thể thay đổi



Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401520081 BBP420 LED 27K 24V B4 L30 DMX 9 W

911401520781 BBP420 LED 30K 24V B4 L30 9 W

911401521581 BBP420 LED 40K 24V B4 L30 9 W

911401521881 BBP420 LED 40K 24V B4/HC L30 DMX 9 W

911401522781 BBP420 LED RGBNW 24V B2 L30 DMX 9 W

911401522881 BBP420 LED RGBNW 24V B2/HC L30 DMX 9 W

911401523181 BBP420 LED RGBWW 24V B2 L30 DMX 9 W

911401520381 BBP420 LED 27K 24V B4 L120 36 W

911401520481 BBP420 LED 27K 24V B4 L120 DMX 36 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401521181 BBP420 LED 30K 24V B4 L120 36 W

911401521281 BBP420 LED 30K 24V B4 L120 DMX 36 W

911401521481 BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120 DMX 36 W

911401522081 BBP420 LED 40K 24V B4 L120 DMX 36 W

911401522181 BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120 36 W

911401522281 BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120 DMX 36 W

911401523381 BBP420 LED RGBWW 24V B2 L120 DMX 36 W

911401523481 BBP420 LED RGBWW 24V B2/HC L120 DMX 36 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401520081 BBP420 LED 27K 24V B4 L30 DMX Có

911401520781 BBP420 LED 30K 24V B4 L30 Không

911401521581 BBP420 LED 40K 24V B4 L30 Không

911401521881 BBP420 LED 40K 24V B4/HC L30 DMX Có

911401522781 BBP420 LED RGBNW 24V B2 L30 DMX Có

911401522881 BBP420 LED RGBNW 24V B2/HC L30 DMX Có

911401523181 BBP420 LED RGBWW 24V B2 L30 DMX Có

911401520381 BBP420 LED 27K 24V B4 L120 Không

911401520481 BBP420 LED 27K 24V B4 L120 DMX Có

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401521181 BBP420 LED 30K 24V B4 L120 Không

911401521281 BBP420 LED 30K 24V B4 L120 DMX Có

911401521481 BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120 DMX Có

911401522081 BBP420 LED 40K 24V B4 L120 DMX Có

911401522181 BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120 Không

911401522281 BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120 DMX Có

911401523381 BBP420 LED RGBWW 24V B2 L120 DMX Có

911401523481 BBP420 LED RGBWW 24V B2/HC L120 DMX Có
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